
10 - 12 m2/lit
SƠN NGOẠI THẤT BỀN MÀU SILVER
- Bề mặt nhẵn mịn; Bền màu; Khả năng chịu nước cao
- Chống bong tróc và rêu mốc hiệu quả
- Thân thiện với môi trường

ESI
18L

5L

 2,453,000 

 737,000 

12 - 14 m2/lit

SƠN NGOẠI THẤT BÓNG SIÊU BỀN SATIN
- Màu sắc bền đẹp; Độ bám dính cao, chống bong tróc, chống bám bụi
- Chống nấm mốc và rong rêu; Chống hoa muối và cacbon hóa
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường (không chứa APEO và phoocmon)

E6 5L

18L

1L

 1,280,000 

 4,445,000 

 340,000 

IMP - EG 09

SƠN NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP IMPERIA
- Màng sơn bóng đẹp, độ bám dính và độ che phủ cao, chống tia cực tím, chống phai màu, 
chống bám bụi, chống bong tróc và chống rêu mốc hiệu quả, thách thức với thời gian, làm 
mát tường
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

12 - 14 m2/lit5L

18L

1L

 1,507,000 

 4,818,000 

 363,000 

ĐVT Đơn giá ( VNĐ) Độ phủ
lý thuyếtMã SPĐặc tính của SP

Các Sản Phẩm Sơn Phủ Nội Thất

Các Sản Phẩm Sơn Phủ Ngoại Thất

14 - 16 m2/lit

5L

1L

 1,815,000 

 440,000 SƠN NGOẠI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP SAPHIR
- Màng sơn siêu bóng; Độ bám dính và độ phủ cao
- Chống tia cực tím, chống phai màu và bong tróc; Thân thiện với môi trường
- Chống rêu mốc và muối hóa tối đa; Hiệu ứng lá sen tự làm sạch tối ưu

E9

SƠN NỘI THẤT KINH TẾ DECO
- Màng sơn nhẵn mịn; Hiệu quả kinh tế; Màu sắc phong phú IDC 8 - 10 m2/lit18L  675,000 

SƠN NỘI THẤT BỀN MÀU SILVER
- Bề mặt nhẵn mịn, màu sắc tươi sáng; Khả năng chịu nước cao
- Chống nấm mốc hiệu quả; Thân thiện với môi trường

ISI 10 - 12 m2/lit
18L

5L

 1,628,000 

 484,000 

SƠN NỘI THẤT SIÊU TRẮNG
- Màng sơn mịn, sang trọng; Độ che phủ cao; Che lấp khe nứt nhỏ
- Màu trắng tinh khôi; Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

IST 10 - 12 m2/lit
18L

5L

 2,190,000 

 770,000 

SƠN NỘI THẤT SIÊU TRẮNG IMPERIA
- Màng sơn mịn, sang trọng; Độ che phủ cao
- Màu trắng tinh khôi; Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

IMP - IEW 10 - 12 m2/lit
18L

5L

 2,190,000 

 770,000 

SƠN NỘI THẤT BÓNG SIÊU BỀN SATIN
- Màng sơn bóng mịn; Độ che phủ cao và bám dính tốt; Che lấp khe nứt nhỏ
- Chống bám bẩn, chùi rửa tối ưu; Chống nấm mốc và ngăn ngừa vi khuẩn
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường (không chứa APEO và phoocmon)

I6 12 - 14 m2/lit
18L

5L

 3,830,000 

 1,080,000 

SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP IMPERIA
- Màng sơn bóng đẹp; Độ che phủ cao, che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo
- Chống bám bẩn và ngăn ngừa nấm mốc hiệu quả; Chùi rửa tối ưu
- Nhẹ mùi, hàm lượng VOC  thấp, thân thiện với môi trường

IMP - IG 05 12 - 14 m2/lit
18L

5L

 4,213,000 

 1,430,000 

I9

SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG CAO CẤP SAPHIR
- Màng sơn siêu bóng; Độ bám dính và độ phủ cao, che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo
- Kháng khuẩn, ngăn ngừa nấm mốc và lau chùi tối ưu
- Thân thiện với môi trường

14 - 16 m2/lit
18L

5L

 4,875,000 

 1,575,000 

I10

SƠN MEN SỨ NỘI THẤT 
- Màu sơn sang trọng với công nghệ phản chiếu ánh sáng, giúp căn phòng sáng và thoáng hơn
- Độ bền màu cao; Chùi rửa tối ưu; Che lấp khe nứt nhỏ hoàn hảo
- Không thêm chì và thủy ngân, thân thiện với môi trường

14 - 16 m2/lit
18L

5L

 5,380,000 

 1,705,000 

BẢNG GIÁ
Áp dụng tại Miền Bắc từ tháng 15/7/2021



SƠN PHỦ NỘI THẤT BÓNG CAO CẤP

10 - 12 m 2/lit- Màng sơn trong suốt, độ bóng cao
- Chịu tia cực tím, chống thấm và chống bám bụi tuyệt vời; Thân thiện với môi trường

ICL
5L

1L

 1,010,000 

 365,000 

SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG IMPERIA
- Độ bám dính và che phủ tốt; Chống thấm và chống rêu mốc tối đa
- Chống thấm vượt trội với bề mặt đanh chắc, bề mặt sáng đẹp và không loang màu
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

IMP - CT 12 10 - 12 m 2/lit
18L

5L

 3,366,000 

 1,078,000 

ETM

SƠN CHỐNG THẤM MÀU
- Độ bám dính tốt; Chống thấm và chống rêu mốc tối đa
- Bề mặt sáng đẹp với những gam màu: ghi đậm, ghi nhạt và vàng; Dễ thi công
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

8 - 10 m 2/lit
18L

5L

 3,775,000 

 1,120,000 

BỘT BẢ NGOẠI THẤT CAO CẤP
- Tạo bề mặt phẳng, nhẵn
- Giúp tăng độ phủ và độ bóng mịn của sơn; Chống rạn nứt; Dễ thi công, dễ xả nhám

EP 1 - 1,2 m 2/kg40kg  640,000 

ĐVT Đơn giá ( VNĐ) Độ phủ
lý thuyếtMã SP

1 - 1,2 m 2/kg40kg  540,000 
BỘT BẢ NỘI THẤT CAO CẤP
- Tạo bề mặt phẳng, nhẵn
- Giúp tăng độ phủ và độ bóng mịn của sơn; Chống rạn nứt; Dễ thi công, dễ xả nhám

IP

 (New)  BỘT BẢ NGOẠI THẤT CAO CẤP 
- Tạo bề mặt phẳng nhẵn, giúp tăng độ phủ và độ bóng mịn của sơn
- Chống rạn nứt, dễ thi công, dễ xả nhám

EP - New 1 - 1,2 m 2/kg40kg  480,000

1 - 1,2 m 2/kg40kg  405,000 
BỘT BẢ NỘI THẤT CAO CẤP (New)
- Tạo bề mặt phẳng nhẵn, giúp tăng độ phủ và độ bóng mịn của sơn
- Chống rạn nứt, dễ thi công, dễ xả nhám

IP - New

SƠN LÓT NỘI THẤT KHÁNG KIỀM ĐẶC BIỆT SAPHIR
- Khả năng kháng kiềm cao; Độ bám dính tuyệt vời, tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt
- Tăng độ bền màu của lớp sơn phủ; Chống nấm mốc, chống hoa muối và cacbon hóa
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

IN8 10 - 12 m 2/lit

18L

5L

 2,960,000 

 970,000 

SƠN LÓT NỘI THẤT KHÁNG KIỀM CAO CẤP IMPERIA
- Khả năng kháng kiềm hiệu quả; Độ bám dính cao
- Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt, tăng độ bền màu của lớp sơn phủ; Thân thiện với môi trường

IMP - PI 04 10 - 12 m 2/lit
18L

5L

 2,455,000 

 815,000 

SƠN LÓT NỘI THẤT KHÁNG KIỀM SILVER
- Tăng độ kết dính; Thân thiện với môi trường (không chứa APEO và phoocmon)
- Tạo bề mặt nhẵn mịn, tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ

IL5 10 - 12 m 2/lit
18L

5L

 1,892,000 

 660,000 

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM  CAO CẤP IMPERIA
- Độ bám dính cao, chống kiềm, chống nấm mốc và chống thấm hiệu quả
- Tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt, tăng độ bền màu của lớp sơn phủ
- Thân thiện với môi trường; Chống hoa muối và cacbon hóa

IMP - PE 02 10 - 12 m 2/lit
18L

5L

 3,377,000 

 1,166,000 

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM ĐẶC BIỆT SAPHIR
- Khả năng kháng kiềm cao; Độ bám dính tuyệt vời, tạo độ nhẵn mịn cho bề mặt
- Tăng độ bền màu của lớp sơn phủ; Chống thấm và rêu mốc tối đa
- Hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường

EN3 10 - 12 m 2/lit
18L

5L

 3,885,000 

 1,275,000 

SƠN LÓT NGOẠI THẤT KHÁNG KIỀM SILVER
- Tăng độ kết dính, tạo bề mặt nhẵn mịn; Tăng độ bền màu cho lớp sơn phủ
- Không loang màu, tăng khả năng chống kiềm
- Thân thiện với môi trường (không chứa APEO và phoocmon)

EL5 10 - 12 m 2/lit

18L

5L

 2,550,000 

 790,000 

HOTLINE : 0915 046 989
Sản xuất tại: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á Hưng Yên
Địa chỉ: Km 6, Quốc lộ 39, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH
Dịch vụ khách hàng: 1800 66 68
Website: www.tanadaithanh.vn

GHI CHÚ:
* Các sản phẩm sơn màu đậm "*" và "**" tính

   thêm giá theo văn bản đính kèm của công ty
* Giá trên đã bao gồm VAT

Đặc tính của SP

Các Sản Phẩm Sơn Phủ Đặc Biệt

Các Sản Phẩm Sơn Lót Nội Thất

Các Sản Phẩm Sơn Lót Ngoại Thất

Các Sản Phẩm Chống Thấm

Các Sản Phẩm Bột Bả


